
Phòng thi SBD Họ tên chuẩn Ngày sinh Giới tính Thông tin chi tiết

19 100627 Đỗ Quốc Cường 20/06/2009 Nam
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
100627; Phòng thi số 19; Thi tại phòng học số 303 - 
Tầng 3, Trường Nguyễn Tất Thành

22 100742 Phan Thảo Chi 03/11/2009 Nữ
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
100742; Phòng thi số 22; Thi tại phòng học số 308 - 
Tầng 3, Trường Nguyễn Tất Thành

26 100898 Nguyễn Thục Minh Đức 21/08/2009 Nam
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
100898; Phòng thi số 26; Thi tại phòng học số 312 - 
Tầng 3, Trường Nguyễn Tất Thành

31 101060 Nguyễn Đăng Huy 29/03/2009 Nam
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
101060; Phòng thi số 31; Thi tại phòng học số 318 - 
Tầng 3, Trường Nguyễn Tất Thành

43 101497 Lê Diệu Minh 31/05/2009 Nữ
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
101497; Phòng thi số 43; Thi tại phòng học số 503 - 
Tầng 5, Trường Nguyễn Tất Thành

49 101709 Đào Huyền Ngọc 09/09/2009 Nữ
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
101709; Phòng thi số 49; Thi tại phòng học số 202 - 
Tầng 2, Nhà D1 - ĐHSP Hà Nội (Trường THPT Chuyên)

52 101824 Đặng Đình Phú 01/04/2009 Nam
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
101824; Phòng thi số 52; Thi tại phòng học số 205 - 
Tầng 2, Nhà D1 - ĐHSP Hà Nội (Trường THPT Chuyên)

57 102028 Phạm Ngọc Thành 26/05/2009 Nam
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
102028; Phòng thi số 57; Thi tại phòng học số 304 - 
Tầng 3, Nhà D1 - ĐHSP Hà Nội (Trường THPT Chuyên)

60 102138 Nguyễn Thị Trang 02/02/2009 Nữ
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
102138; Phòng thi số 60; Thi tại phòng học số 401 - 
Tầng 4, Nhà D1 - ĐHSP Hà Nội (Trường THPT Chuyên)

62 102192 Đỗ Hà Vân 28/09/2009 Nam
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
102192; Phòng thi số 62; Thi tại phòng học số 403 - 
Tầng 4, Nhà D1 - ĐHSP Hà Nội (Trường THPT Chuyên)

63 102245 Vũ Trần Khánh Vy 18/11/2009 Nữ
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
102245; Phòng thi số 63; Thi tại phòng học số 404 - 
Tầng 4, Nhà D1 - ĐHSP Hà Nội (Trường THPT Chuyên)

64 102249 Đặng Đức Anh 11/05/2009 Nam
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
102249; Phòng thi số 64; Thi tại phòng học số 405 - 
Tầng 4, Nhà D1 - ĐHSP Hà Nội (Trường THPT Chuyên)

64 102255 Nguyễn Văn Thái Bảo 27/12/2009 Nam
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
102255; Phòng thi số 64; Thi tại phòng học số 405 - 
Tầng 4, Nhà D1 - ĐHSP Hà Nội (Trường THPT Chuyên)

64 102257 Hoàng Minh Châu 21/09/2009 Nữ
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
102257; Phòng thi số 64; Thi tại phòng học số 405 - 
Tầng 4, Nhà D1 - ĐHSP Hà Nội (Trường THPT Chuyên)

64 102266 Trần Tuấn Kiệt  03/12/2009 Nam
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
102266; Phòng thi số 64; Thi tại phòng học số 405 - 
Tầng 4, Nhà D1 - ĐHSP Hà Nội (Trường THPT Chuyên)

64 102281 Nguyễn Văn Đức Tùng 27/12/2009 Nam
Môn đăng kí: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Số báo danh: 
102281; Phòng thi số 64; Thi tại phòng học số 405 - 
Tầng 4, Nhà D1 - ĐHSP Hà Nội (Trường THPT Chuyên)


